
Stt Mã sinh viên Họ và chữ đệm Tên Mã lớp

1 23031606 Trần Tuấn An DH23XD

2 22030915 Lê Ngọc Anh DH22LK

3 23031621 Hoàng Việt Anh DH23DT

4 23031678 Trương Nguyễn Diệu Anh DH23KD1

5 23030447 Phạm Thị Vân Anh DH23KD1

6 23030205 Vũ Như Quỳnh Anh DH23KS

7 23030773 Nguyễn Thượng Vân Anh DH23KS

8 23030648 Nguyễn Hoàng Anh DH23LG3

9 23030556 Nguyễn Huỳnh Quỳnh Anh DH23MKT

10 23031676 Đào Chí Anh DH23MKT

11 23031527 Hoàng Huỳnh Hải Âu DH23NNA

12 23030266 Nguyễn Viết Bảo DH23CO

13 23031702 Bùi Gia Bảo DH23DS

14 23030252 Nguyễn Đức Bình DH23NNA

15 23031050 Trần Thị Mai Chi DH23MKT

16 23031673 Lê Thành Danh DH23HQ

17 23030331 Nguyễn Tấn Đạt DH23CO

18 23030760 Phạm Tiến Đạt DH23CT1

19 23030736 Phạm Thành Đạt DH23LH

20 23031675 Trần Di DH23TQ

21 23031500 Đặng Phương Đông DH23MKT

22 23031650 Hoàng Ngọc Đức DH23CK

23 22070138 Lê Hoài Duy DC22CK1

24 23030948 Ngô Lê Tấn Duy DH23CO

25 23030872 Phạm Văn Duy DH23DT

26 23030021 Nguyễn Tiến Duy DH23LG1

27 23031596 Nguyễn Thị Thanh Duyên DH23LG2

28 23031601 Phạm Ngọc Giang DH23NB

29 22070143 Tăng Duy Huynh Giang DT22DT1

30 23030630 Trương Tuấn Hải DH23CT1

31 23030287 Nguyễn Trúc Hân DH23KT
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32 23030223 Nguyễn Ngọc Gia Hân DH23TN

33 22031682 Bùi Thị Thúy Hằng DH22QK

34 23031618 Trần Văn Hậu DH23LG1

35 22070158 Nguyễn Văn Hiển DC22CK1

36 22070136 Đặng Danh Hiệp DC22CK1

37 22070159 Nguyễn Văn Hiếu DC22DT1

38 23030215 Bùi Vũ Minh Hiếu DH23CT1

39 23030210 Lê Trung Hiếu DH23CT1

40 23030528 Nguyễn Thanh Hiếu DH23DT

41 23030383 Trần Đức Hiếu DH23LG1

42 23031585 Nguyễn Thanh Hóa DH23CT2

43 20034807 Mai Lê Hữu Hoàng DH20QG

44 20035602 Nguyễn Minh Hoàng DH20TM3

45 23030827 Vũ Hoàng DH23KD1

46 22070147 Đoàn Phúc Hoàng DT22DT1

47 23031691 Hoàng Vũ Hùng DH23CO

48 23031648 Nguyễn Thanh Hùng DH23LG1

49 23030337 Nguyễn Tuấn Hưng DH23CT1

50 22070130 Đinh Thị Mai Hương DC22DA1

51 23031620 Nguyễn Lê Xuân Hương DH23HQ

52 23030342 Nguyễn Mỹ Hương DH23MKT

53 23030261 Nguyễn Văn Huy DH23CO

54 23030038 Triệu Hoàng Huy DH23CO

55 23031590 Phạm Gia Huy DH23CO

56 23031701 Nguyễn Hoàng Gia Huy DH23LG1

57 23031102 Nguyễn Quang Huy DH23LG2

58 23031628 Đàm Thị Ngọc Khánh DH23LG3

59 23030264 Đỗ Hoàng Lâm DH23CO

60 23030340 Nguyễn Hương Linh DH23KD1

61 23030317 Võ Hoàng Linh DH23KD1

62 23031272 Văn Thùy Linh DH23KS

63 23031598 Hoàng Thị Ngọc Linh DH23KT

64 23031623 Nguyễn Huyền Linh DH23MKT

65 23030972 Nguyễn Thị Thuỳ Linh DH23NNA

66 23030339 Châu Thiên Lộc DH23CO

67 23030486 Trần Thị Cẩm Ly DH23KT

68 23031258 Phạm Lý Trúc Ly DH23NNA



69 23030301 Trần Gia Mẫn DH23KD1

70 23031179 Trương Uyển Mi DH23KQ

71 22031642 Hồ Giang Công Minh DH22CO1

72 23031694 Hồ Triết Minh DH23CT2

73 22031681 Nguyễn Trương Hà My DH22TM

74 23030283 Trần Thị Ái My DH23KD1

75 23030279 Trương Ngọc Kiều My DH23KT

76 23031043 Lý Hoàng Nam DH23LG-TN

77 21030562 Đặng Thị Ngọc Ngà DH21LK

78 23031639 Nguyễn Thị Ngọc DH23KS

79 23031657 Trần Bảo Ngọc DH23KS

80 23030776 Lê Thị Bích Ngọc DH23LG2

81 23030771 Nguyễn Thị Bích Ngọc DH23LG2

82 23030170 Phan Khánh Ngọc DH23MKT

83 23030241 Nguyễn Tô Bảo Ngọc DH23NNA

84 23110008 Dương Hoàng Nguyên MBA23K28

85 22070165 Trương Trọng Nhân DC22CK1

86 21030135 Nguyễn Minh Nhật DH21PA

87 23030024 Nguyễn Dung Nhi DH23KD1

88 23030641 Châu Thị Yến Nhi DH23LG2

89 23030307 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi DH23MKT

90 23030167 Nguyễn Thị Bảo Nhi DH23NNA

91 23030318 Bùi Ngọc Mỹ Như DH23KD1

92 23030774 Võ Phi Nhung DH23TQ

93 23031614 Lô Thị Ninh DH23TQ

94 23031505 Nguyễn Thị Kiều Oanh DH23MKT

95 23031348 Thị Chăm Pa DH23HQ

96 23030391 Nguyễn Thành Phát DH23LG1

97 23031181 Nguyễn Minh Phú DH23KD2

98 23030868 Huỳnh Ngọc Phúc DH23XD

99 23031609 Võ Sỹ Trường Quân DH23CO

100 23030766 Võ Anh Quân DH23XD

101 22031645 Phạm Nguyễn Linh Quang DH22CT1

102 23031428 Đặng Phú Quý DH23KQ

103 23030230 Trần Đặng Hương Quỳnh DH23KD1

104 22070663 Trần Thanh Sơn DC22CK1

105 23030643 Nguyễn Phạm Đức Tâm DH23CT2



106 23030343 Đỗ Hà Thanh Tâm DH23LG1

107 23031594 Nguyễn Quốc Thắng DH23LU

108 23031698 Vũ Chí Thanh DH23LG3

109 21031261 Hoàng Phương Thảo DH21LK

110 23030451 Trần Hồ Phương Thảo DH23KT

111 22070148 Lê Hoài Thiện DT22DT1

112 23031684 Nguyễn Quốc Thịnh DH23LG1

113 23030764 Vũ Duy Thông DH23XD

114 23031677 Nguyễn Minh Thư DH23LG2

115 23031695 Lê Thị Thanh Thúy DH23LG3

116 21030496 Nguyễn Phương Bảo Thùy DH21MKS

117 23030727 Nguyễn Thị Cẩm Tiên DH23MKT

118 23031690 Nguyễn Thành Tín DH23CO

119 23030227 Mai Thị Bích Trâm DH23LG1

120 23030825 Lê Đồng Bảo Trân DH23DD

121 23031613 Lê Quỳnh Đài Trân DH23LG2

122 23030429 Lưu Nguyễn Thùy Trang DH23KT

123 23030183 Trần Đoàn Phương Trinh DH23LG1

124 21031599 Hồ Phương Thanh Trúc DH21KC

125 23030281 Ngô Du Cát Vỹ Trúc DH23KD1

126 23030646 Nguyễn Trần Bảo Trúc DH23KD1

127 23030286 Trương Anh Tú DH23KD1

128 22070152 Nguyễn Đăng Tuấn DC22KT1

129 23031565 Tô Lê Tuấn DH23MKT

130 22070166 Lê Văn Tùng DC22DT1

131 23030284 Cao Xuân Tuyên DH23KD1

132 23030334 Trần Thanh Tuyền DH23KD1

133 23030298 Nguyễn Ngọc Tố Uyên DH23KT-TN

134 23031330 Dương Duy Vinh DH23CO

135 21030126 Hồ Trường Vũ DH21CO

136 22031161 Trần Ngọc Tường Vy DH22KT

137 23031579 Vũ Ngọc Tường Vy DH23LH

138 23031665 Nguyễn Xuân Yến DH23DS


